
STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1

Quần áo thu đông màu rêu

- Kiểu dáng, cỡ số: May đo theo cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng may theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu quần, áo: Vải gabađin len hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, 

thấm hút mồ hôi, kháng khuẩn,... màu rêu. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Bộ 37 1.495.000    55.315.000        

2

Quần áo xuân hè ngắn tay 

- Kiểu dáng, cỡ số: May đo theo cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng may theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu áo: Vải bay hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, thấm hút mồ 

hôi, kháng khuẩn,... màu xanh ánh vàng. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Chất liệu quần: Vải gabađin len hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, thấm 

hút mồ hôi, kháng khuẩn,... màu xanh rêu. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Bộ 133 825.000       109.725.000      

3

Quần áo xuân hè dài tay 

- Kiểu dáng, cỡ số: May đo theo cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng may theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu áo: Vải bay hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, thấm hút mồ 

hôi, kháng khuẩn,... màu xanh ánh vàng. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Chất liệu quần: Vải gabađin len hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, thấm 

hút mồ hôi, kháng khuẩn,... màu xanh rêu. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Bộ 99 875.000       86.625.000        

4

Sơ mi trắng

- Kiểu dáng, cỡ số: May đo theo cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng may theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu áo: Vải bay hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, thấm hút mồ 

hôi, kháng khuẩn,... màu trắng. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Chiếc 158 295.000       46.610.000        

Phụ lục II

DANH MỤC MUA SẮM ĐỒNG PHỤC NGÀNH KIỂM LÂM NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-KL ngày      tháng 6 năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông)

Số:              /QĐ-KL



STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng
Đơn giá 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

5

Caravat

- Kiểu dáng, cỡ số: May đo theo cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng may theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu: Vải gabađin len hoặc tương đương loại dày cao cấp, xử lý mặt vải theo công nghệ mới, thấm hút 

mồ hôi, kháng khuẩn,...+ có khóa kéo bằng đồng. Sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Chiếc 158 81.000         12.798.000        

6

Dây lưng

- Kiểu dáng, cỡ số: Đặt làm cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng làm theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu: Da bò thuộc cao cấp hoặc tương đương

- Thắt lưng được làm bằng da màu nâu sẫm, bản rộng 35 mm;

- Khoá thắt lưng làm bằng kim loại không rỉ màu vàng, ở giữa mặt khoá có vòng tròn phía trong có chữ "KL" 

màu vàng nhạt;

- Thắt lưng kiểu khoá có chốt cố định phía trong, khi sử dụng dây lưng được dấu nối vào phía trong.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Chiếc 154 290.000       44.660.000        

7

Giày sỹ quan

- Kiểu dáng, cỡ số: Đặt làm cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng làm theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Chất liệu: Da thật hoặc tương đương cao cấp màu đen, thấp cổ, đế dầy cao trung bình, có dây buộc.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Đôi 210 424.000       89.040.000        

8

Tất chân cao cấp 

- Kiểu dáng, cỡ số: Đặt làm cỡ số từng cán bộ tại nơi sử dụng, kiểu dáng làm theo Đồng phục ngành theo 

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019.

- Tất được diệt từ sợi 100% Coton cao cấp chống co giãn hoặc tương đương.

- Xuất xứ: Việt Nam.

Đôi 420 40.000         16.800.000        

461.573.000     Tổng cộng:

Ghi chú: Giá mua hàng nêu trên đã bao gồm thuế VAT; chi phí đi lại lấy số đo của từng công chức Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và chi phí đóng gói, vận chuyển, bốc 

xếp, giao hàng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
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